
STT Học phần Tên lớp Trường Thứ Ca học Buổi Họ tên giảng viên

1 Bóng bàn BBàn 1 ĐHNN 4 Ca 1 Sáng Nguyễn Thanh Huyền

2 Bóng bàn BBàn 2 ĐHNN 4 Ca 2 Sáng Nguyễn Thanh Huyền

3 Bóng chuyền NN. BC 23 ĐHNN 6 Ca 1 Sáng Nguyễn Quốc Huy

4 Bóng chuyền NN.BC 24 ĐHNN 6 Ca 2 Sáng Nguyễn Quốc Huy

5 Bóng chuyền hơi BCH 23 ĐHNN 2 Ca 1 Sáng Tạ Quốc Bảo

6 Bóng chuyền hơi BCH 24 ĐHNN 2 Ca 2 Sáng Tạ Quốc Bảo

7 Bóng chuyền hơi BCH 27 ĐHNN 4 Ca 1 Chiều Nguyễn Thị Nga

8 Bóng chuyền hơi BCH25 ĐHNN 3 Ca 1 Sáng Đặng Viết Giỏi

9 Bóng chuyền hơi BCH26 ĐHNN 3 Ca 2 Sáng Đặng Viết Giỏi

10 Bóng chuyền hơi NV.BCH 10 ĐHNN 5 Ca 2 Chiều Nguyễn Thị Huyền

11 Bóng chuyền hơi NV.BCH 9 ĐHNN 5 Ca 1 Chiều Nguyễn Thị Huyền

12 Bóng đá B. Đá1 ĐHNN 2 Ca 1 Chiều Nguyễn Trần Hải

13 Bóng đá B. Đá2 ĐHNN 2 Ca 2 Chiều Nguyễn Trần Hải
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14 Bóng đá B. Đá4 ĐHNN 3 Ca 2 Sáng Nguyễn Trần Hải

15 Bóng đá B.Đá3 ĐHNN 3 Ca 1 Sáng Nguyễn Trần Hải

16 Bóng rổ NN.BR 27 ĐHNN 5 Ca 1 Sáng Lê Tuấn Hiệp

17 Bóng rổ NN.BR 28 ĐHNN 5 Ca 2 Sáng Lê Tuấn Hiệp

18 Cầu lông CLông 1 ĐHNN 3 Ca 1 Chiều Nguyễn Thanh Huyền

19 Cầu lông CLông 2 ĐHNN 3 Ca 2 Chiều Nguyễn Thanh Huyền

20 Cờ vua Cờ vua 7 ĐHNN 4 Ca 1 Chiều Hoàng Thị Út

21 Cờ vua Cờ vua 8 ĐHNN 4 Ca 2 Chiều Hoàng Thị Út

22 Cờ vua NN.CV 5 ĐHNN 2 Ca 1 Sáng Nguyễn Thị Huyền

23 Cờ vua NN.CV 6 ĐHNN 2 Ca 2 Sáng Nguyễn Thị Huyền

24 Điền kinh ĐK 3 ĐHNN 6 Ca 1 Sáng Lê Thanh Thủy

25 Điền kinh ĐK 4 ĐHNN 6 Ca 2 Sáng Lê Thanh Thủy

26 Taekwondo NN.Võ 19 ĐHNN 4 Ca 1 Sáng Lê Tuấn Hiệp

27 Taekwondo NN.Võ 20 ĐHNN 4 Ca 2 Sáng Lê Tuấn Hiệp

28 Taekwondo Võ 10 ĐHNN 2 Ca 2 Chiều Võ Ngọc Giao

29 Taekwondo Võ 15 ĐHNN 5 Ca 1 Sáng Võ Ngọc Giao

30 Taekwondo Võ 16 ĐHNN 5 Ca 2 Sáng Võ Ngọc Giao

31 Taekwondo Võ 17 ĐHNN 5 Ca 2 Chiều Võ Ngọc Giao



32 Taekwondo Võ 9 ĐHNN 2 Ca 1 Chiều Võ Ngọc Giao

33 Tennis Tennis 1 ĐHNN 4 Ca 1 Sáng Tạ Quốc Bảo

34 Tennis Tennis 2 ĐHNN 4 Ca 2 Sáng Tạ Quốc Bảo

* Thời gian: 

 - Sáng: Ca 1: 7h00 - 8h40; Ca 2: 9h00 - 10h40.  - Chiều: Ca 1: 13h30 - 15h10; Ca 2: 15h15 - 16h55.



Email Số điện thoại Mã lớp học

huyenqldt@gmail.com 0984838166 hqcf4nm

huyenqldt@gmail.com 0984838166 ojcd3n5

nguyenquochuygdtc@gmail.com 0903257974 jng5x2f

nguyenquochuygdtc@gmail.com 0903257974 3c5xál

quocbao.tennis011191@gmail.com 0339999690 figokng

quocbao.tennis011191@gmail.com 0339999690 g6vooqk

nguyenngargufk@gmail.com 0982365368 i5gu6xm

dangvietgioi@gmail.com 0912253189 3iaq5x5

dangvietgioi@gmail.com 0912253189 ryhkc4b

huyencovua@gmail.com 0983009380 hmntsy7

huyencovua@gmail.com 0983009380 nnxydq5

tranhaigdtc@gmail.com 0912469966 go5k2x7

tranhaigdtc@gmail.com 0912469966 f2t4wkb
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tranhaigdtc@gmail.com 0912469966 Ibkrhkh

tranhaigdtc@gmail.com 0912469966 m424gop

letuanhiep05@gmail.com 0913048946 v6leieh

letuanhiep05@gmail.com 0913048946 dka56sd

huyenqldt@gmail.com 0984838166 atxs6fb

huyenqldt@gmail.com 0984838166 jkyfhh7

htutdhtdtt1@gmail.com 0989 126 627 xr627zt

htutdhtdtt1@gmail.com 0989 126 627 dyyllsh

huyencovua@gmail.com 0983009380 5at2siv

huyencovua@gmail.com 0983009380 7ajsrjr

thanhthuygdtc@gmail.com 0912 664 097 m4wux3c

thanhthuygdtc@gmail.com 0912 664 097 4ggdcnu

letuanhiep05@gmail.com 0913048946 f7r3wij

letuanhiep05@gmail.com 0913048946 rqq3764

vgiao29@yahoo.com.vn 0775555333 wuqeqfu

vgiao29@yahoo.com.vn 0775555333 u33s6lz

vgiao29@yahoo.com.vn 0775555333 yatap52

vgiao29@yahoo.com.vn 0775555333 xj2odqb



vgiao29@yahoo.com.vn 0775555333 rcy64cg

quocbao.tennis011191@gmail.com 0339999690 fvfrc7v

quocbao.tennis011191@gmail.com 0339999690 l53hckz

 - Chiều: Ca 1: 13h30 - 15h10; Ca 2: 15h15 - 16h55.


